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	LỜI DẶN HỌC SINH
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ĐỀ TRẮC NGHIỆM 
( Mỗi câu đúng được 10/16 đ)
Câu 1:  Vật nào sau đây có mức vững vàng thấp nhất:

A.  
[image: image1]
B.  
[image: image2]
C.  
[image: image3]
D.  
[image: image4]
Câu 2:  Trong hình bên, viên bi đang ở vị trí cân bằng phiếm định là 
                     
        [image: image5.png]




A.  3
B.  4
C.  2
D.  1
Câu 3:  Hợp hai lực 
[image: image6.wmf]1
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 và 
[image: image7.wmf]2
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 trong hình bên có điểm đặt tại điểm nào: 



[image: image8.png]




A.  2
B.  4
C.  1
D.  3

Câu 4:  Tính moment lực của một lực F = 20 N tác dụng lên một vật có trục quay cố định. Biết rằng lực F cách trục quay một đoạn 5 cm.


A.  1 N.m
B.  100 N.m
C.  400 N.m
D.  4 N.m

Câu 5:  Trong trường hợp vật cân bằng chịu tác dụng chỉ do hai lực thì hai lực đó không thể:


A.  Trái chiều.

B.  Cùng giá.

C.  Cùng độ lớn.

D.  Giá song song không trùng nhau.

Câu 6:  Vật nào sau đây có mức vững vàng cao nhất:


A.  
[image: image9]
B.  
[image: image10]
C.  
[image: image11]
D.  
[image: image12]
Câu 7:  Trường hợp nào vật cân bằng:


A.[image: image13.png]



B.[image: image14.png]



C.[image: image15.png]



D.[image: image16.png]



Câu 8:  Cặp ngẫu lực F1 = F2 = 3 N cách nhau một đoạn 4 cm tạo moment có độ lớn:


A.  0,12 N.m
B.  0,24 N.m
C.  12 N.m
D.  24 N.m

Câu 9:  Hợp hai lực 
[image: image17.wmf]1
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 và 
[image: image18.wmf]2
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trong trường hợp nào sau đây vẽ đúng:


A.[image: image19.png]



B.[image: image20.png]



C.[image: image21.png]



D.[image: image22.png]



Câu 10:  Để vật đặt trên mặt phẳng khó bị đổ, ngã thì cần tìm cách:


A.  Nâng cao trọng tâm vật.

B.  Giảm diện tích mặt chân đế.

C.  Tăng lượng điểm tiếp xúc của vật với mặt phẳng đỡ.

D.  Hạ thấp trọng tâm vật.

Câu 11:  Tính độ lớn hợp lực của hai lực 
[image: image23.wmf]1
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và 
[image: image24.wmf]2
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 hình bên với F1 = 4 N và F2 = 3 N [image: image25.png]




A.  3,5 N
B.  5 N
C.  1 N
D.  7 N

Câu 12:  Trong hình bên, viên bi đang ở vị trí cân bằng không bền là [image: image26.png]




A.  2
B.  1
C.  4
D.  3
Câu 13:  Sự khác nhau ở tính chất của cặp lực cân bằng và cặp ngẫu lực là:


A.  Cặp lực cân bằng ngược chiều nhau.

B.  Cặp lực cân bằng cùng tác dụng vào một vật.

C.  Cặp ngẫu lực không cùng giá.

D.  Cặp ngẫu lực độ lớn bằng nhau.

Câu 14:  Hợp hai lực 
[image: image27.wmf]1
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[image: image28.wmf]2
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trong trường hợp nào sau đây vẽ đúng:


A.[image: image29.png]et




B.[image: image30.png]



C.[image: image31.png]



D.[image: image32.png]



Câu 15:  Trường hợp nào vật cân bằng:


A.[image: image33.png]



B.[image: image34.png]



C.[image: image35.png]



D.[image: image36.png]



Câu 16:  Vật rắn chỉ chịu tác dụng bởi các lực như hình vẽ, bỏ qua trọng lực. Trường hợp nào sau đây vật cân bằng:

A. [image: image37.png]



B. [image: image38.png]



C. [image: image39.png]=




D. [image: image40.png]
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ĐỀ TRẮC NGHIỆM 
( Mỗi câu đúng được 10/16 đ)

Câu 1:  Trong trường hợp vật cân bằng chịu tác dụng chỉ do hai lực thì hai lực đó không thể:


A.  Cùng giá.

B.  Trái chiều.

C.  Giá song song không trùng nhau.
D.  Cùng độ lớn.

Câu 2:  Sự khác nhau ở tính chất của cặp lực cân bằng và cặp ngẫu lực là:


A.  Cặp ngẫu lực không cùng giá.

B.  Cặp lực cân bằng ngược chiều nhau.

C.  Cặp lực cân bằng cùng tác dụng vào một vật.

D.  Cặp ngẫu lực độ lớn bằng nhau.

Câu 3:  Tính moment lực của một lực F = 20 N tác dụng lên một vật có trục quay cố định. Biết rằng lực F cách trục quay một đoạn 5 cm.


A.  4 N.m
B.  1 N.m
C.  400 N.m
D.  100 N.m

Câu 4:  Tính độ lớn hợp lực của hai lực 
[image: image41.wmf]1
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và 
[image: image42.wmf]2
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 hình bên với F1 = 4 N và F2 = 3 N 
[image: image43.png]




A.  7 N
B.  3,5 N
C.  5 N
D.  1 N

Câu 5:  Cặp ngẫu lực F1 = F2 = 3 N cách nhau một đoạn 4 cm tạo moment có độ lớn:


A.  0,12 N.m
B.  12 N.m
C.  24 N.m
D.  0,24 N.m

Câu 6:  Để vật đặt trên mặt phẳng khó bị đổ, ngã thì cần tìm cách:


A.  Giảm diện tích mặt chân đế.
B.  Tăng lượng điểm tiếp xúc của vật với mặt phẳng đỡ.

C.  Hạ thấp trọng tâm vật.

D.  Nâng cao trọng tâm vật.

Câu 7:  Vật nào sau đây có mức vững vàng cao nhất:


A.  
[image: image44]
B.  
[image: image45]
C.  
[image: image46]
D.  
[image: image47]
Câu 8:  Hợp hai lực 
[image: image48.wmf]1
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 và 
[image: image49.wmf]2
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trong trường hợp nào sau đây vẽ đúng:


A.[image: image50.png]et




B.[image: image51.png]



C.[image: image52.png]



D.[image: image53.png]



Câu 9:  Trường hợp nào vật cân bằng:


A.[image: image54.png]



B.[image: image55.png]



C.[image: image56.png]



D.[image: image57.png]



Câu 10:  Trong hình bên, viên bi đang ở vị trí cân bằng phiếm định là [image: image58.png]




A.  1
B.  3
C.  4
D.  2
Câu 11:  Trường hợp nào vật cân bằng:


A.[image: image59.png]



B.[image: image60.png]



C.[image: image61.png]



D.[image: image62.png]



Câu 12:  Trong hình bên, viên bi đang ở vị trí cân bằng không bền là [image: image63.png]




A.  1
B.  3
C.  2
D.  4

Câu 13:  Vật nào sau đây có mức vững vàng thấp nhất:

A.  
[image: image64]
B.  
[image: image65]
C.  
[image: image66]
D.  
[image: image67]
Câu 14:  Hợp hai lực 
[image: image68.wmf]1
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[image: image69.wmf]2
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trong trường hợp nào sau đây vẽ đúng:


A.[image: image70.png]



B.[image: image71.png]



C.[image: image72.png]



D.[image: image73.png]



Câu 15:  Hợp hai lực 
[image: image74.wmf]1

F

r

 và 
[image: image75.wmf]2
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 trong hình bên có điểm đặt tại điểm nào: [image: image76.png]




A.  1
B.  4
C.  3
D.  2

Câu 16:  Vật rắn chỉ chịu tác dụng bởi các lực như hình vẽ, bỏ qua trọng lực. Trường hợp nào sau đây vật cân bằng:

A. [image: image77.png]=




B. [image: image78.png]



C. [image: image79.png]



D. [image: image80.png]
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ĐỀ TRẮC NGHIỆM 
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Câu 1:  Tính moment lực của một lực F = 20 N tác dụng lên một vật có trục quay cố định. Biết rằng lực F cách trục quay một đoạn 5 cm.


A.  100 N.m
B.  1 N.m
C.  400 N.m
D.  4 N.m

Câu 2:  Để vật đặt trên mặt phẳng khó bị đổ, ngã thì cần tìm cách:


A.  Nâng cao trọng tâm vật.
B.  Hạ thấp trọng tâm vật.

C.  Tăng lượng điểm tiếp xúc của vật với mặt phẳng đỡ.  D.  Giảm diện tích mặt chân đế.

Câu 3:  Cặp ngẫu lực F1 = F2 = 3 N cách nhau một đoạn 4 cm tạo moment có độ lớn:


A.  24 N.m
B.  0,24 N.m
C.  0,12 N.m
D.  12 N.m

Câu 4:  Sự khác nhau ở tính chất của cặp lực cân bằng và cặp ngẫu lực là:


A.  Cặp lực cân bằng cùng tác dụng vào một vật.

B.  Cặp lực cân bằng ngược chiều nhau.

C.  Cặp ngẫu lực không cùng giá.

D.  Cặp ngẫu lực độ lớn bằng nhau.

Câu 5:  Vật nào sau đây có mức vững vàng cao nhất:


A.  
[image: image81]
B.  
[image: image82]
C.  
[image: image83]
D.  
[image: image84]
Câu 6:  Trong trường hợp vật cân bằng chịu tác dụng chỉ do hai lực thì hai lực đó không thể:


A.  Giá song song không trùng nhau.
B.  Trái chiều.

C.  Cùng giá.

D.  Cùng độ lớn.

Câu 7:  Trường hợp nào vật cân bằng:


A.[image: image85.png]



B.[image: image86.png]



C.[image: image87.png]



D.[image: image88.png]



Câu 8:  Trong hình bên, viên bi đang ở vị trí cân bằng không bền là [image: image89.png]




A.  3
B.  4
C.  1
D.  2
Câu 9:  Tính độ lớn hợp lực của hai lực 
[image: image90.wmf]1
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 hình bên với F1 = 4 N và F2 = 3 N [image: image92.png]




A.  1 N
B.  7 N
C.  3,5 N
D.  5 N

Câu 10:  Hợp hai lực 
[image: image93.wmf]1
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 và 
[image: image94.wmf]2
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 trong hình bên có điểm đặt tại điểm nào: [image: image95.png]




A.  1
B.  2
C.  4
D.  3

Câu 11:  Hợp hai lực 
[image: image96.wmf]1
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 và 
[image: image97.wmf]2
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trong trường hợp nào sau đây vẽ đúng:


A.[image: image98.png]et




B.[image: image99.png]



C.[image: image100.png]



D.[image: image101.png]



Câu 12:  Trường hợp nào vật cân bằng:


A.[image: image102.png]



B.[image: image103.png]



C.[image: image104.png]



D.[image: image105.png]



Câu 13:  Hợp hai lực 
[image: image106.wmf]1
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[image: image107.wmf]2
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trong trường hợp nào sau đây vẽ đúng:


A.[image: image108.png]



B.[image: image109.png]



C.[image: image110.png]



D.[image: image111.png]



Câu 14:  Trong hình bên, viên bi đang ở vị trí cân bằng phiếm định là [image: image112.png]




A.  1
B.  3
C.  4
D.  2
Câu 15:  Vật nào sau đây có mức vững vàng thấp nhất:

A.  
[image: image113]
B.  
[image: image114]
C.  
[image: image115]
D.  
[image: image116]
Câu 16:  Vật rắn chỉ chịu tác dụng bởi các lực như hình vẽ, bỏ qua trọng lực. Trường hợp nào sau đây vật cân bằng:

A. [image: image117.png]



B. [image: image118.png]



C. [image: image119.png]



D. [image: image120.png]
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ĐỀ TRẮC NGHIỆM 
( Mỗi câu đúng được 10/16 đ)
Câu 1:  Để vật đặt trên mặt phẳng khó bị đổ, ngã thì cần tìm cách:


A.  Nâng cao trọng tâm vật.
B.  Giảm diện tích mặt chân đế.

C.  Tăng lượng điểm tiếp xúc của vật với mặt phẳng đỡ.
D.  Hạ thấp trọng tâm vật.

Câu 2:  Cặp ngẫu lực F1 = F2 = 3 N cách nhau một đoạn 4 cm tạo moment có độ lớn:


A.  0,12 N.m
B.  12 N.m
C.  24 N.m
D.  0,24 N.m

Câu 3:  Sự khác nhau ở tính chất của cặp lực cân bằng và cặp ngẫu lực là:


A.  Cặp ngẫu lực độ lớn bằng nhau.

B.  Cặp ngẫu lực không cùng giá.

C.  Cặp lực cân bằng cùng tác dụng vào một vật.

D.  Cặp lực cân bằng ngược chiều nhau.

Câu 4:  Trong trường hợp vật cân bằng chịu tác dụng chỉ do hai lực thì hai lực đó không thể:


A.  Cùng độ lớn.
B.  Giá song song không trùng nhau.

C.  Cùng giá.
D.  Trái chiều.

Câu 5:  Vật nào sau đây có mức vững vàng cao nhất:


A.  
[image: image121]
B.  
[image: image122]
C.  
[image: image123]
D.  
[image: image124]
Câu 6:  Tính moment lực của một lực F = 20 N tác dụng lên một vật có trục quay cố định. Biết rằng lực F cách trục quay một đoạn 5 cm.


A.  400 N.m
B.  4 N.m
C.  100 N.m
D.  1 N.m

Câu 7:  Hợp hai lực 
[image: image125.wmf]1
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 và 
[image: image126.wmf]2
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trong trường hợp nào sau đây vẽ đúng:


A.[image: image127.png]



B.[image: image128.png]



C.[image: image129.png]



D.[image: image130.png]



Câu 8:  Tính độ lớn hợp lực của hai lực 
[image: image131.wmf]1
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 hình bên với F1 = 4 N và F2 = 3 N [image: image133.png]




A.  3,5 N
B.  7 N
C.  5 N
D.  1 N

Câu 9:  Hợp hai lực 
[image: image134.wmf]1
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[image: image135.wmf]2
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trong trường hợp nào sau đây vẽ đúng:


A.[image: image136.png]et




B.[image: image137.png]



C.[image: image138.png]



D.[image: image139.png]



Câu 10:  Trong hình bên, viên bi đang ở vị trí cân bằng phiếm định là [image: image140.png]
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Câu 11:  Hợp hai lực 
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 trong hình bên có điểm đặt tại điểm nào: [image: image143.png]
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Câu 12:  Trường hợp nào vật cân bằng:
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Câu 13:  Trường hợp nào vật cân bằng:
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D.[image: image151.png]



Câu 14:  Trong hình bên, viên bi đang ở vị trí cân bằng không bền là [image: image152.png]
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Câu 15:  Vật nào sau đây có mức vững vàng thấp nhất:

A.  
[image: image153]
B.  
[image: image154]
C.  
[image: image155]
D.  
[image: image156]
Câu 16:  Vật rắn chỉ chịu tác dụng bởi các lực như hình vẽ, bỏ qua trọng lực. Trường hợp nào sau đây vật cân bằng:

A. [image: image157.png]



B. [image: image158.png]



C. [image: image159.png]



D. [image: image160.png]=
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ĐÁP ÁN KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ 
PHẦN CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN
Mã đề được tra từ 3 ô hàng đầu góc phải phía trên của bảng mã đề.
GV không được để HS biết cách nhận dạng này.
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